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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số 03/2020/HS-ST; 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                    Bà Mai Thị Mỹ Trang; 

                       

1/ Ông Nguyễn Văn Long; 

2/ Bà Phan Thị Đẹp. 

                                   a: Ông Nguyễn Tuấn Tín – Thư ký 

T   án nh n   n  h nh  hố M  Th . 

                                                 –                 

                    Bà Bùi Thị Thanh Bạch -      sá     n  

N    18  hán  02 nă  2020          s  T   án nh n   n  h nh  hố M  

Tho  xé  xử công khai    án h nh s  s   h    h   ý số 155/2019 HSST n    02 

 hán  12 nă  2019, Quyế  định đư     án    xé  xử số 01 2020 QĐXXST-HS 

ngày 14/01/2020 và Qu ế  định h ãn  h  n     số 01 2020 HSST-QĐ n    

22/01/2020 đố   ớ   ị  á : 

Kim Thị H s nh nă  1968 (  n  ọ  khá  G)       ỉnh T ền G  n ; n    ư 

trú:  hôn   ó  hổ    ố định; n hề n h ệ : Bán  é số; tr nh độ họ   ấn:  hôn  

  ế   hữ;   n  ộ : k nh;   ớ   ính: Nữ; con ông Kim V s nh nă  1932 (đã  hế ) 

      Hồ Thị B s nh nă  1933 (đã  hế );  ị  á   ó  hồn    n N u ễn Văn L 

s nh nă  1964 (đã  hế ); Bị  á  04 n ườ    n (  n  ớn nhấ  s nh nă  1987    n 

nhỏ nhấ  s nh nă  1996); t ền s : Không có; t ền án: 02  ần. Bị cáo  ị  ắ      

  ữ n    04 8 2019            ừ n    13 8 2019  Bị  á  đ n   ị              

Nh        ữ Côn   n  h nh  hố M  Th   ó  ặ       h  n      

*       : Trương Thị Thu T  s nh nă  1994 ( ắn   ặ ); 

N    ư   ú: ấ  T n T  xã T  hu ện G  Côn  T  ,  ỉnh T ền G  n    

* N  ờ  l     ứ  :  

- Nguyễn Thiện Mỹ L  s nh nă  1981 ( ắn   ặ ); 



 

 

- 2 - 

N    ư   ú: ấ  3  xã P  hu ện T n Phú   ỉnh Đồn  N    

- Nguyễn Ngọc M  s nh nă  1966 ( ắn   ặ ); 

N    ư   ú: số 10N L   hườn  1   h nh  hố M  Th    ỉnh T ền G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các       ệu  ó    n  hồ s     án      ễn   ến      h  n      nộ   ung 

   án đượ   ó   ắ  như s u: 

 h ản  09   ờ n    04 8 2019      khu khá   ệnh  he    u  ầu Bệnh 

  ện đ  kh     un       ỉnh T ền G  n    ị  á      Thị H đã  ị kế  án  ề  ộ  

  ộ   ắ      sản  hư  đượ  xó  án  í h  án  é số  T   đ     ị  á  H nh n  hấ   ị 

h   T ư n  Thị Thu T  ồn    n  uộ      háu N u ễn N ọ  D (23  hán   uổ ) 

 hờ      hủ     khá   ệnh  T  n  ổ  ủ   háu D  ó đe   ộ       hu ền   n   ó 

 ặ   n n  ị  á  H nả  s nh ý định  h ế  đ     Bị  á  H đã đứn  s u  ưn   ị h   

T     ùn  02      ứ  đứ  sợ  d    hu ền  Lú  n    ị h   T  há  h ện  háu D  ị 

 ấ  sợ       hu ền    nh n  hấ   ị  á  H đ n   ầ  sợ       hu ền    n     nên 

đã   u  hô n n  ị  á  H đã  ỏ sợ       hu ền xuốn     h  Bị h   T  ùn  ôn  

N u ễn N ọ  M ( ả   ệ) đã   ữ  ị  á  H           h  Côn   n  hườn  1   h nh 

 hố M  Th   ậ     n  ản  ắ  quả   n      hu   ữ  ùn    n   ậ   

Căn  ứ kế  quả   á  định số 0354 n    09 8 2019  ủ  T un      k   huậ  

   u  hu n đ   ườn   hấ   ượn  3 – Tổn         u  hu n đ   ườn   hấ   ượn  – 

Bộ kh   họ      ôn  n hệ kế   uận: 01 sợ       hu ền k          u   n      

36 5         n  14   15  khố   ượn  1 7746    ; 01  ặ  k          u   n   ó 

hộ    ắn       n  15   16   ó đính đá   u   ắn  khố   ượn  0 7007      

Theo  ản kế   uận định   á     sản số 4035 n    13 8/2019  ủ  Hộ  đồn  

định   á     sản  h nh  hố M  Th  xá  định: Mộ  sợ       hu ền  ằn  k   hợ  

k     n  14   15  khố   ượn  1 17746         ộ   ặ       hu ền  ằn  hợ  

k     n  14   15   ó đính đá   u   ắn  khố   ượn  0 7007       á   ị 

1 551 188 đồn   

T   Cá     n  số 02/CT-VKS-HS n    29  hán  11 nă  2019  ủ  V ện 

k    sá  nh n   n  h nh  hố M  Th  đã   u   ố  ị  á      Thị H  ề  ộ  “ r   

 ắ         ” kh ản 1 Đ ều 173 Bộ  uậ  h nh s  nă  2015  đượ  sử  đổ   ổ sun  

nă  2017. 

T    h  n      đ     ện V ện k    sá  nh n   n  h nh  hố M  Th   ẫn   ữ 

n u  n qu n đ     ề  ộ    nh    khun  h nh  h   như Cá     n  đã   u   ố    

đề n hị Hộ  đồn  xé  xử á    n  đ    s kh ản 1 Đ ều 51, Đ ều 38, đ      

kh ản 1 Đ ều 173 Bộ  uậ  h nh s  xử  h    ị  á      Thị H  ừ 12  hán  đến 18 

tháng tù  ề  ội “ r    ắ          

Về  ậ   hứn : Đề n hị Hộ  xé  xử  h  nhận   ệ  C  qu n đ ều     đã   ả 

     h   ị h   T ư n  Thị Thu T 01 sợ       hu ền k          u   n      36 5 

  ; 01  ặ  k          u   n   ó hộ    ắn   

Về   á h nh ệ    n s : Bị h   T ư n  Thị Thu T đã nhận         sản  ị 

 ấ    ộ  n n khôn    u  ầu  ồ   hườn   
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Phá     u         hữ   ủ   ị  á      Thị H: Bị  á   hừ  nhận h nh    

 h    ộ   ủ    nh    x n Hộ  đồn  xé  xử   ả  nhẹ h nh  h    h   ị  á   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

T  n    s  nộ   un     án   ăn  ứ      á        ệu    n  hồ s     án đã đượ  

   nh   n       h  n      Hộ  đồn  xé  xử nhận định như s u: 

[1] Về  ố   n : H nh     qu ế  định  ố   n   ủ  C  qu n  ảnh sá  đ ều     

 h nh  hố M  Th   Đ ều        n  V ện k    sá  nh n   n  h nh  hố M  Th   

     sá     n    n  quá    nh đ ều        u   ố đã  h   h ện đún   h   qu ền  

   nh     hủ     đún   he  qu  định  ủ  Bộ  uậ   ố   n  h nh s   T  n  quá    nh 

đ ều             h  n       ị  á    ị h      n ườ       hứn  đều khôn   ó kh ếu 

n   h    ó ý k ến     ề h nh       qu ế  định  ố   n   ủ     qu n   ến h nh  ố 

  n     n ườ    ến h nh  ố   n   D  đó  h nh       qu ế  định  ố   n   ủ     

qu n   ến h nh  ố   n     n ườ    ến h nh  ố   n  đều đã  h   h ện đún  qu  

định  há   uậ   

[2] T    h  n       ị  á      Thị H đã kh   nhận  ề h nh        ị  á  đã 

 h   h ện đún   ớ  nộ   un   ản  á     n   ủ  V ện k    sá   Hộ  đồn  xé  xử 

 ó đủ    s  đ  kế   uận:  h ản  09   ờ n    04 8 2019     khu khá   ệnh  he  

  u  ầu Bệnh   ện   un      đ  kh    ỉnh T ền G  n    ị  á      Thị H là 

n ườ  đã  ó   ền án  ề  ộ  “T ộ   ắ      sản”  hư  đượ  xó  án  í h đã  én  ú  

 h   h ện h nh      ộ   ắ   ộ  sợ       hu ền   n   ó  ặ    ị   á 1.551.188 

đồn   Bản  h n  ị  á  H  ó đầ  đủ năn       hịu   á h nh ệ  h nh s     nhận 

 hứ  đượ  h nh     ủ    nh        h    há   uậ  nhưn   ị  á   ẫn  ố   nh  h   

h ện n n  ị  á  H đã  h    ộ  “T ộ   ắ      sản”  he  qu  định     đ      

kh ản 1 Đ ều 173 Bộ  uậ  h nh s   V ện k    sá  nh n   n  h nh  hố M  Th  đã 

đư      hứn   ứ  uộ   ộ       u   ố  ị  á  H  ề  ộ   h   n u    n     ó  ăn  ứ 

    hù hợ   ớ  qu  định  há   uậ   H nh     h    ộ   ủ   ị  á  đã x    h   

       ế  đến qu ền s  hữu     sản  ủ   ôn    n đượ   há   uậ  Nh  nướ      ả  

 ệ  h nh    đó khôn   hỉ      h ệ  h   đến     sản  ủ  n ườ  khá        n     

h  n    n       h  nh n   n khôn   n         độn   sản xuấ        ấ    ậ     

xã hộ  

 [3] Về nh n  h n: Bị  á  H không có tiền s   Tu  nh  n  ngày 

15 12 1984   ị  á  H  ị Ủ    n nh n   n  ỉnh T ền G  n  qu ế  định  ậ    un  

 ả      02 nă   he  Qu ế  định số 22 QĐUB  ề h nh      ộ   ắ      sản  ủ  

 ôn    n; N    05 02 1987   ị  á   ị Côn   n  h nh  hố M  Th  xử  h   h nh 

 hính  ề h nh      ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; N    15 12 1990   ị  á   ị Ủ  

  n nh n   n  ỉnh T ền G  n  qu ế  định  ậ    un   ả      01 nă   he  Qu ế  

định số 359 QĐUB  ề h nh      ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; N    24 12 1991 

 ị Côn   n  ỉnh Bến T e  ắ   Ủ    n nh n   n  ỉnh Bến T e qu ế  định  ưỡn  

 ứ      độn  06  hán   ề h nh      ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; N    

06 11 1994   ị Côn   n  h nh  hố M  Th  xử  h   h nh  hính  ề h nh      ộ  

 ắ      sản  

Bị  á  H  ó 02   ền án  ồ : N    21 8 2014   ị  á  H  ị T   án nh n   n 

 h nh  hố M  Th   ỉnh T ền G  n  xử  h   01 nă   ù  ề  ộ  “T ộ   ắ      sản” 
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(Bản án số 170 2014 HSST)   ị  á  đã  hấ  h nh x n  án  h    ừ n    

28 01 2015         h ếu  ý  ị h  ư  há  số 6878 n    27 11 2019  ủ   ủ  Bộ  ư 

 há  xá  định  ị  á  H  hư  đượ  xó  án  í h; N    01 9 2017   ị  áo H  ị T   

án nh n   n  h nh  hố  

M  Th   ỉnh T ền G  n  xử  h   01 nă   ù  ề  ộ  “T ộ   ắ      sản” 

(Bản án số 65 2017 HSST)   ị  á  đã  hấ  h nh x n  án  h    ù n    

15 4 2018   ính đến  hờ  đ     h    ộ  n    04 8 2019  h   ị  á  H  hư  đượ  

xóa án tích. Ngoài r   n    16 11 1992   ị  á  H  ị T   án nh n   n hu ện Cá  

Bè  ỉnh T ền G  n  xử  h   15  hán   ù  ề  ộ    ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; 

N    11 12 1997   ị  á   ị T   án nh n   n  h nh  hố M  Th   ỉnh T ền G  n  

xử  h   18   hán   ù  ề  ộ    ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; N    21 7 2000  ị 

T   án nh n   n hu ện Ch u Th nh  ỉnh Bến T e xử  h   24  hán   ù  ề  ộ  

  ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; Ngày 28 5 2002  ị T   án nh n   n hu ện Ch u 

Th nh  ỉnh T ền G  n  xử  h   30  hán   ù  ề  ộ    ộ   ắ      sản  ủ   ôn    n; 

N    25 5 2005  ị T   án nh n   n  h nh  hố M  Th   ỉnh T ền G  n  xử  h   

30  hán   ù  ề  ộ    ộ   ắ      sản; N    22 12 2008  ị T   án nh n   n  h nh 

 hố M  Th   ỉnh   ền G  n  xử  h   30  hán   ù  ề  ộ    ộ   ắ      sản  Hộ  

đồn  xé  xử nhận  hấ    ị  á  H  ó nh n  h n xấu   ần  h    ộ  n    ủ   ị  á  

 h  h ện s  khôn   hấ  h nh  há   uậ    ị  á  khôn   ó ý  hứ   u  ưỡn   ản 

 h n đ       h nh n ườ   ố   

[4] T nh   ế    ả  nhẹ: T  n  quá    nh đ ều             h  n       ị  á  H 

 hậ   h  kh    á   ăn năn hố   ả  n n Hộ  đồn  xé  xử xe  xé    ả  nhẹ  h  các 

 ị  á   he  qu  đ    s kh ản 1 Đ ều 51 Bộ  uậ  h nh s  nă  2015  sử  đổ    ổ 

sun  nă  2017. 

T nh   ế   ăn  nặn : Không có. 

[5] Về   á h nh ệ    n s : Bị h   T ư n  Thị Thu T đã nhận         sản 

   khôn    u  ầu    khá  n n đề n hị Hộ  đồn  xé  xử khôn  xe  xé    

[6] Về  ậ   hứn     án: C  qu n Cảnh sá  đ ều     Côn   n  h nh  hố 

M  Th  đã   ả      h   ị h   T ư n  Thị Thu T 01 sợ       hu ền k          u 

  n      36 5   ; 01  ặ  k          u   n   ó hộ    ắn . V ệ  xử  ý  ậ   hứn  

 hù hợ   ớ  qu  định     Đ ều 47 Bộ  uậ  h nh s  nă  2015  sử  đổ    ổ sun  

nă  2017    Đ ều 106 Bộ  uậ   ố   n  h nh s  n n Hộ  đồn  xé  xử  hấ  nhận   

[7] Lờ  đề n hị  ủ       sá     n      h  n      ề  ứ  h nh  h       ó 

 ăn  ứ  há   uậ  n n Hộ  đồn  xé  xử  hấ  nhận đề n hị  ủ       sá     n  

[8] Về án  hí: Bị  á  H  hả   hịu án  hí  he  qu  định  há   uậ   

V   á        n; 

QU  T   ĐỊNH: 

Tu  n  ố bị  á      Thị H  h    ộ  “T ộ   ắ      sản”. 

Căn  ứ đ    s kh ản 1 Đ ều 51, Đ ều 38    đ      kh ản 1 Đ ều 173 Bộ 

 uậ  h nh s  nă  2015  sử  đổ   ổ sun  nă  2017. 
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Xử ph    ị  á      Thị H 15 ( ườ   ă )  hán  tù  Thờ  h n  ù  ính  ừ 

n     ị  á   ị  ắ        ữ    n    04  hán  8 nă  2019. 

Về  ậ   hứn : Gh  nhận C  qu n Cảnh sá  đ ều     Côn   n  h nh  hố M  

Th  đã   ả      ho ch   ị h   T ư n  Thị Thu T 01 sợ       hu ền k          u 

  n      36 5   ; 01  ặ  k          u   n   ó hộ    ắn   

Về   á h nh ệ    n s : Ghi nhận  ị h   T ư n  Thị Thu T khôn    u  ầu 

 ồ   hường. 

Về án  hí: Căn  ứ Đ ều 136 Bộ  uậ   ố   n  h nh s  và đ      kh ản 1 

Đ ều 23 N hị qu ế  số 326 2016 UBTVQH14 n    30 12 2016  ề  ứ   hu án 

 hí   ệ  hí T   án  

Bị  á      Thị H  hả   hịu 200 000 đồn  án  hí h nh s  s   h    

Bị  á   ó qu ền khán   á   ản án s   h      n   hờ  h n 15 n    k   ừ 

n     u  n án đ    u  ầu T   án nh n   n  ỉnh T ền G  n  xé  xử  he   hủ     

 hú   h    R  n   ị h    ắn   ặ       h  n       ó qu ền khán   á   ản án s  

 h      n   hờ  h n 15 n    k   ừ n    nhận đượ   ản án h ặ   ản án đượ  

n     ế    

 

                                                                                                                                                                                                       

  Nơi nhận:                                                                  

- S  Tư phá   ỉnh T ền G  n ;  
- V SND T  M  Th ;   

- Côn   n T  M  Th ;    

- C   THADS T  M  Th ; 
- Bộ  hận  h  h nh án h nh s ; 

- Cá  đư n  s ;    
- Lưu hồ s   án  ăn                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Mai Thị Mỹ Trang  


